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BÁO CÁO 

Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 01 năm 2024 

và trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

 

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, GIÁ CẢ TRONG 

THÁNG 01 NĂM 2024 

1. Diễn biến chỉ số giá khu vực vùng Đông Nam Bộ 

* Tháng 01 năm 2024 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2024 khu vực vùng Đông Nam Bộ 

tăng 0,04% so với tháng trước. Chỉ số giá đa số nhóm hàng hóa, dịch vụ chủ yếu 

có xu hướng tăng, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế với mức 

tăng 4,77%, tiếp theo là các nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,04%; nhóm 

đồ uống và thuốc là tăng 0,14%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,04%; 

nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,51%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình 

tăng 0,16%, nhóm giao thông tăng 0,58%, nhóm giáo dục tăng 0,1%, nhóm văn 

hóa, giải trí và du lịch tăng 0,2%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,4%. 

Riêng nhóm bưu chính viễn thông có chỉ số giá giảm 0,05%. 

Chỉ số giá vàng tăng 2,3%, chỉ số đô la Mỹ tăng 1,44% so với tháng trước. 

2. Một số yếu tố tác động đến mặt bằng giá thị trường khu vực thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Giá gạo Tài nguyên tăng 5,88%. Giá thịt bò tăng 7,14% so với tháng trước. 

Giá một số mặt hàng rau, củ giảm từ 10% - 33,33%.  

Giá gas đun tăng 1,34%. Giá xăng tăng từ 1,72% - 1,95%, giá dầu giảm 1,9% 

so với tháng trước. 

Một số loại đồ uống có giá tăng từ 1,14% - 7,5%. 

Giá vàng tăng 1,5%, tỷ giá đô la Mỹ cũng tăng 1,06% ở cả hai chiều mua vào 

và bán ra. 

3. Tình hình giá cả thị trường thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

năm 2024 

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện nhiều mặt hàng phục vụ cho nhu cầu 

của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền sắp đến. Giá cả những 

hàng hóa phục vụ Tết trong năm nay có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước, 

cụ thể như sau: 

Giá thịt heo giảm từ 6,25% đến 7,69%, một số loại rau, củ giảm từ 10% - 

14,29%, quýt đường giảm 10%, cá lóc nuôi giảm 6,25%. Một số loại bia, nước giải 
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khát đóng lon giảm từ 1,82% - 13,04%. Giá một số loại hoa như hoa cúc, hoa Lay-

ơn cũng giảm từ 12,5% - 14,29%.  

Tuy nhiên cũng có một số mặt hàng có giá tăng so với cùng kỳ năm trước như 

gạo, nếp,...tăng từ 4,55% đến 12,5%, giá thịt bò tăng từ 6,67% - 7,14%, thịt gà 

giảm 2,56% - 3,85%, lạp xưởng tăng 3,21%.  

II. DIỄN BIẾN GIÁ CẢ MỘT SỐ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỤ THỂ 

TRONG THÁNG 01 NĂM 2024  

1. Hàng lương thực, thực phẩm 

a) Lương thực 

Giá gạo Tài Nguyên tăng 1.000 đồng/kg, các mặt hàng khác vẫn ổn định so 

với tháng trước, cụ thể: thóc có giá 11.000 đồng/kg, gạo 64 thơm 14.000 đồng/kg, 

gạo Nàng hoa 17.000 đồng/kg, gạo thơm Thái, gạo Tài nguyên 18.000 đồng/kg, 

gạo thơm Đài Loan, gạo Nàng hương Chợ Đào 23.000 đồng/kg,… 

b) Thực phẩm 

- Thịt heo hơi có giá 75.000 đồng/kg, thịt nạc thăn heo, ba rọi thường có giá 

bình quân 120.000 đồng/kg, thịt nạc đùi heo 80.000 đồng/kg, sườn non, ba rọi rút 

sườn 200.000 đồng/kg; 

- Thịt bò thăn 320.000 đồng/kg, bắp bò 300.000 đồng/kg (tăng 20.000 

đồng/kg). Gà ta còn sống giá 135.000 đồng/kg, gà tam hoàng làm sẵn 80.000 

đồng/kg;  

- Cá lóc ruộng loại lớn 210.000 đồng/kg, cá lóc ruộng loại nhỏ 150.000 

đồng/kg, cá lóc nuôi 75.000 đồng/kg, cá diêu hồng 65.000 đồng/kg, cá thu 260.000 

đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg), cá bạc má 90.000 đồng/kg, tôm thẻ 150.000 

đồng/kg; 

- Bắp cải trắng có giá 18.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg), cải ngọt 15.000 

đồng/kg, dưa leo 20.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg), bí xanh 22.000 đồng/kg, 

đậu cove 25.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg), khổ qua 20.000 đồng/kg, cà rốt 

Đà Lạt 30.000 đồng/kg, cà chua Đà Lạt 20.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg). 

- Cam sành từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, quýt đường Tân Uyên 25.000 

đồng/kg, quýt đường miền Tây 40.000 - 55.000 đồng/kg, mãng cầu 65.000 - 

80.000 đồng/kg, bưởi da xanh từ 45.000 - 55.000 đồng/kg, vú sữa từ 55.000 - 

65.000 đồng/kg... 

- Một số thực phẩm phục vụ Tết như lạp xưởng Vissan loại 1 có giá 225.000 

đồng/hộp 1 kg, giò lụa 200.000 đồng/kg, giò bò 250.000 đồng/kg, bánh tét 125.000 

đồng/chiếc (đậu xanh, thịt 1kg), bánh chưng đậu xanh 25.000 đồng/chiếc 500 

gram, bánh chưng đậu xanh, thịt: 50.000 đồng/chiếc 500 gram, 100.000 đồng/chiếc 

1kg ... 

2. Hàng công nghiệp tiêu dùng 
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Trong tháng, giá đa số mặt hàng công nghiệp tiêu dùng tương đối ổn định. 

Hiện tại: Rượu vang Đà Lạt 104.000 đồng/chai, bia Heineken có giá từ 445.000 

đồng/thùng 24 lon (tăng 5.000 đồng/thùng), bia Tiger có giá 350.000 đồng/thùng 

24 lon, bia 333 có giá 270.000 đồng/thùng 24 lon, giá nước giải khát có gas 7up là 

215.000 đồng/thùng 24 lon (tăng 15.000 đồng/thùng), Coca cola, Pepsi 200.000 

đồng/thùng 24 lon. Dầu ăn thực vật Tường An 50.000 đồng/lít, đường Biên Hòa túi 

1kg giá bán lẻ 29.000 đồng/kg, muối hạt 6.500 đồng/kg,… 

3. Vật liệu xây dựng, chất đốt 

Giá bán lẻ gas Petrolimex trong tháng 01/2024 là 454.000 đồng/bình 12 kg 

(tăng 6.000 đồng/bình 12 kg). 

4. Giao thông 

Sau 4 lần điều chỉnh, giá xăng bình quân trong tháng 01/2024 tăng từ 363 - 

430 đồng/lít, giá dầu giảm 385 đồng/lít so với tháng trước. Vào lần điều chỉnh lúc 

15 giờ ngày 25/01/2024, giá bán lẻ xăng, dầu cụ thể như sau: Xăng Ron 95-III là 

23.400 đồng/lít, xăng sinh học E5 Ron 92-II là 22.170 đồng/lít, dầu Diesel 0,05S-II 

là 20.370 đồng/lít, dầu hỏa 2-K là 20.540 đồng/lít, dầu Mazút 3,5S là 15.490 

đồng/kg. 

5. Giá vàng và đô la Mỹ 

Giá vàng nhẫn 99,99% bán ra bình quân trên thị trường tự do trong tháng là 

6.345.000 đồng/chỉ, tăng 93.750 đồng/chỉ so với giá bán ra bình quân tháng trước. 

(Nguồn: Giá bán ra vàng nhẫn PNJ của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú 

Nhuận). 

Tỷ giá của đồng đô la Mỹ tăng 255 đồng/USD ở cả hai chiều mua vào và bán 

ra. Tỷ giá bán ra bình quân của đồng đô la Mỹ trong tháng là 24.660 đồng/USD, tỷ 

giá mua vào tiền mặt là 24.290 đồng/USD, mua vào chuyển khoản 24.320 

đồng/USD (Nguồn: tỷ giá đồng đô la Mỹ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương). 

* Kèm theo Bảng giá thị trường tháng 01 năm 2024 và Bảng giá hàng hóa, 

dịch vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn (năm 2024) - Khu vực thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương. 

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ THÁNG 01 NĂM 2024 

Thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường theo quy định. Tiếp nhận hồ sơ kê 

khai giá của các công ty, doanh nghiệp: 33 hồ sơ. 

Ý kiến về thẩm định phương án giá hoạt động quan trắc tài nguyên nước dưới 

đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra công tác phục vụ vận tải và kiểm 

tra việc tuân thủ các quy định về giá cước tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh để 

kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các tồn tại trong công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu 

đi lại của nhân dân, xử lý vi phạm về công tác niêm yết, kê khai giá cước theo quy 

định. 
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Có văn bản triển khai chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 01/CT-BTC 

ngày 09/01/2024 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá 

trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. 

Thẩm định phương án giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng, để tính 

khấu trừ và để xác định nghĩa vụ tài chính về đất: 04 hồ sơ. 

Xác nhận số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bồi thường giải 

phóng mặt bằng của các tổ chức: 03 hồ sơ. 

Tham gia hội đồng định giá tài sản phục vụ công tác xét xử của Tòa án: 12 

vụ; tố tụng hình sự: 04 vụ. 

IV. DỰ BÁO DIỄN BIẾN MẶT BẰNG GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG THÁNG 

02 NĂM 2024 

Tháng 02 là thời điểm diễn ra dịp Tết Nguyên đán âm lịch do đó dự báo các 

mặt hàng lương thực, thực phẩm, giá xăng, dầu, giá cước vận tải có xu hướng 

tăng./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Bộ Tài chính; PHÓ GIÁM ĐỐC  

- TTTU; UBND tỉnh; 

- Sở Công thương; 

- Sở Tài chính các tỉnh; 

- Báo Bình Dương; 

- Phòng TC - KH các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, QLGCS. 

          Lê Thị Thanh Thúy 
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